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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
- Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Diên Hồng (cơ sở 

Phú Sơn).  
- Tên Gói thầu: Gói thầu số 06 (Xây lắp): Xây dựng công trình.  
- Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh.  
- Nguồn vốn: Ngân sách xã (nguồn đầu tư công).  
- Loại hợp đồng: Trọn gói.  
- Giá gói thầu được duyệt và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu đã bao 

gồm 08% thuế VAT. Nhà thầu phải chào giá đã bao gồm toàn bộ các khoản 
thuế, phí, lệ phí (nếu có) và 08% thuế VAT. “trong quá trình thực hiện hợp 
đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi 
(tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng 
thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản 
chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”. 

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.  
- Địa điểm xây dựng: Xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai.  

 Quy mô đầu tư xây dựng: 
Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Diên Hồng (cơ sở Phú Sơn) do 

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Minh làm chủ đầu tư cụ thể như sau: 
Diện tích khu đất có tổng diện tích khoảng 5.000 m2. Tỷ lệ sử dụng đất xây 

dựng công trình được đề xuất như sau: 
- Tổng diện tích đất: khoảng 5.000m2 
- Đất xây dựng công trình: khoảng 1.057,8m2 chiếm 21,2% 
- Đất Giao thông nội bộ+Đất sân vườn: khoảng 3.942,2m2 chiếm 78,8% 
Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình: 
Phương án thiết kế các công trình của dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường 
Tiểu học Diên Hồng (cơ sở Phú Sơn) được đầu tư với quy mô như sau: 
a) Khối hiệu bộ xây mới (02 tầng): Quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng 

khoảng 203,6m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 400,4m2, được bố trí: 
- Tầng 01: Phòng y tế, Văn phòng, Phòng hiệu phó, khu vệ sinh chung nam 

nữ, cầu thang, sảnh và hành lang. 
- Tầng 02: Phòng Hội đồng giáo viên, kho, khu vệ sinh chung nam nữ, cầu 

thang, sảnh và hành lang. 
- Giải pháp thiết kế chính: Công trình có kết cấu móng BTCT, hệ khung, 

cột, dầm, sàn bằng BTCT, sàn mái bằng BTCT. Mái lợp tôn mạ màu dày 
0.45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm 50x100x1.8mm gác lên tường thu hồi, trần 
BTCT. Tường xây gạch không nung, sơn nước hoàn thiện trong và ngoài nhà, 
tường len gạch 100x600mm. Nền, sàn lát gạch Ceramic 600x600mm. Khu vệ 
sinh lát gạch Ceramic nhám 300x300mm loại chống trơn, tường ốp gạch 
Ceramic 300x600mm cao 3m. Tam cấp, bậc cầu thang ốp đá granite tự nhiên. 
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Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt kính kết hợp khung nhôm kính. Hệ 
thống cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, PCCC đầu tư xây dựng đồng 
bộ hoàn chỉnh. 

b) Khối phòng học bộ môn xây mới (02 tầng): Quy mô 02 tầng, diện tích 
xây dựng khoảng 346,6 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 622,0 m2, được 
bố trí: 

- Tầng 01: Phòng Tin học, phòng bộ môn Âm nhạc, khu vệ sinh chung nam 
nữ, cầu thang, sảnh và hành lang. 

- Tầng 02: Phòng Ngoại ngữ, phòng bộ môn Mỹ thuật, khu vệ sinh chung 
nam nữ, cầu thang, sảnh và hành lang. 

- Giải pháp thiết kế chính: Công trình có kết cấu móng BTCT, hệ khung, 
cột, dầm, sàn bằng BTCT, sàn mái bằng BTCT. Mái lợp tôn mạ màu dày 
0.45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm 50x100x1.8mm gác lên tường thu hồi, trần 
BTCT. Tường xây gạch không nung, sơn nước hoàn thiện trong và ngoài nhà, 
tường len gạch 100x600mm. Nền, sàn lát gạch Ceramic 600x600mm. Khu vệ 
sinh lát gạch Ceramic nhám 300x300mm loại chống trơn, tường ốp gạch 
Ceramic 300x600mm cao 3m. Tam cấp, bậc cầu thang ốp đá granite tự nhiên. 

Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt kính kết hợp khung nhôm kính. Hệ 
thống cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, PCCC đầu tư xây dựng đồng 
bộ hoàn chỉnh. 

c) Cải tạo khối 10 phòng học hiện hữu (02 tầng): Quy mô 02 tầng, diện tích 
xây dựng khoảng 441m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 882,0 m2. Nội 
dung cải tạo cụ thể: 

- Nền, tam cấp, bồn hoa: 
Đục bỏ lớp gạch lát nền cũ trong các phòng và ngoài hành lang, lát lại bằng 

gạch Ceramic kích thước 600x600mm. Đục bỏ lớp gạch lát tam cấp, lát lại bằng 
đá Granite tự nhiên dày 18mm. Xử lý các vết nứt với hộp gen, ốp các mặt ngoài 
bó nền + bồn hoa bằng gạch Ceramic trang trí kích thước 250x500mm. 

Tháo dỡ bậc cấp trục 1,14/A-B; Xây mới bậc cấp trục 1/A-B 
- Tường, cột: 
Tường, cột ngoài nhà cạo sủi, vệ sinh lớp sơn nước cũ, bả mastic mới 

khoảng 70% diện tích sau đó sơn nước 03 lớp lại toàn bộ. 
Tường, cột bên trong nhà cạo sủi, vệ sinh lớp sơn nước cũ, bả lại khoảng 

50% diện tích sau đó sơn nước 03 lớp lại toàn bộ. 
Chân tường trong phòng và ngoài hành lang len gạch Ceramic kích thước 

100x600mm. 
Chân tường bó nền 2 bên và phía sau nhà ốp gạch Ceramic trang trí 

250x500mm, cao 450mm. 
- Trần: 
Trần tầng trệt, lầu 1 bằng BTCT cạo sủi, vệ sinh lớp sơn đã cũ. Bả lại 

khoảng 70% diện tích ngoài nhà sau đó sơn nước 03 lớp lại toàn bộ. 
Trần trong các phòng tầng trệt, lầu 1 bằng BTCT cạo sủi, vệ sinh lớp sơn 

đã cũ. Bả lại khoảng 50% diện tích sau đó sơn nước 03 lớp lại toàn bộ. 
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Thay mới trần nhựa khung nổi kích thước 600x600mm cho khu vệ sinh học 
sinh và giáo viên (tầng trệt) cao 3000mm so với nền. 

- Mái, sê nô: 
Tháo dỡ bỏ tôn và xà gồ mái. Lợp tôn mạ màu mới dày 0.45mm phủ ra 

ngoài sê nô. Thay mới xà gồ sắt tráng kẽm kích thước 50x100x1.8mm cách 
khoảng 900mm. 

Xây mới một số đoạn tường thu hồi mới và cắt ngắn thành sê nô để lợp phủ 
mái. 

Đáy và thành sê nô cạo bỏ sủi bỏ lớp sơn cũ, bả mastic lại 100% diện tích. 
sơn nước 03 lớp lại toàn bộ diện tích. 

Phần mái tôn tiếp giáp với khối xây mới, lợp phủ qua thành sênô khối xây 
mới một khoảng 200mm. 

- Lan can hành lang, cầu thang: 
Lan can sắt lầu cạo bỏ lớp rỉ sét, sơn dầu lại 03 lớp. Tháo dỡ lan can cầu 

thang hiện hữu, thay mới bằng lan can Inox mới. Tháo dỡ lan can trục 14/A-B 
(lầu 1); trục A/4-6 (tầng trệt); trục A/4-5 (lầu 1). 

- Cửa đi, cửa sổ: 
Thay mới toàn bộ cửa đi và cửa sổ cho khối nhà. Toàn bộ cửa sổ S1 trên 

trục B thay thế bằng cửa đi D1. Thay 02 cửa sổ S2 khu vệ sinh nữ thành 02 cửa 
sổ S3. 

- Khu vệ sinh học sinh và giáo viên: 
Thay thế toàn bộ thiết bị vệ sinh. Đục bỏ gạch lát nền cũ, gạch ốp tường 

cao 1.95m. Lát lại bằng gạch Ceramic 300x300mm, loại chống trơn. Tường ốp 
lại gạch Ceramic kích thước 300x600mm cao tới trần (bao gồm hành lang vào 
khu vệ sinh chung). 

(Ghi chú: Tầng trệt tháo trần cũ, đóng mới trần tấm nhựa 600x600mm 
khung xương nổi cao 3m; Trần khu vệ sinh lầu 1 là bê tông cao 3.5m)  

Làm mới toàn bộ hệ thống cấp, thoát nước. 
Trần bê tông khu vệ sinh lầu 1, cạo bỏ lớp sơn cũ, bả ma tít 50% diện tích, 

sơn nước 3 lớp. 
- Hệ thống điện: Làm mới hệ thống cấp điện, chiếu sáng, ... 
d) Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật: 
+ Di dời nhà xe hiện hữu: 
- Tháo dỡ nhà xe hiện hữu 
- Làm mới móng đơn và đà kiềng nhà xe ở vị trí mới bằng BTCT. Tận 

dụng hệ cột và vì kèo nhà xe lắp đặt lại. Cạo sủi lớp sơn cũ, sơn dầu mới 1 lớp 
chống rỉ, 2 lớp phủ. Lắp đặt mới xà gồ STK 50x100x1.8mm và lợp mới tôn mạ 
màu dày 0.45mm. 

+ Cải tạo cổng, tường rào, nhà bảo vệ: Nội dung cải tạo chi tiết gồm: 
- Cổng chính, cổng phụ và bảng tên trường: 
Cạo bỏ lớp rỉ sét trên cổng chính và cổng phụ. Sơn dầu 03 lớp hoàn thiện. 
Tháo dỡ bảng tên trường hiện hữu và tháo dỡ 01 khung sắt hàng rào thoáng 

để làm mới bảng tên. Xây thêm tường gạch trên đoạn tường rào thoáng sau khi 
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tháo dỡ khung sắt. Mặt ngoài ốp đá Granite tự nhiên dày 18mm. Gắn chữ hộp 
inox thông tin Bảng tên trường. 

- Tường rào thoáng: 
Chân tường, cột cạo sủi bỏ lớp sơn nước cũ. Bả mastic mới 100% diện tích 
và sơn nước 03 lớp lại toàn bộ. 
Cạo bỏ lớp rỉ sét trên song sắt. Sơn dầu 03 lớp hoàn thiện. 
- Tường rào kín xây gạch: 
Tường, cột cạo sủi bỏ lớp sơn nước cũ. Bả mastic mới 100% diện tích và 

sơn nước 03 lớp lại toàn bộ. 
Chông sắt tường rào cạo bỏ lớp gỉ sét, sơn dầu 03 lớp hoàn thiện. 
(Ghi chú: Đoạn tường rào kín mốc 1'-2 sơn nước 1 mặt trong, Đoạn tường 

rào kín còn lại sơn nước 02 mặt) 
- Nhà bảo vệ: 
Đục bỏ lớp gạch lát nền cũ trong nhà và tam cấp. Lát lại bằng gạch 

Ceramic kích thước 600x600mm. 
Cạo bỏ lớp sơn nước cũ ngoài nhà. Bả mastic lại 100% diện tích và sơn 

nước 03 lớp lại toàn bộ. 
Cạo bỏ lớp sơn nước cũ trong nhà. Bả mastic lại 70% diện tích và sơn nước 

03 lớp lại toàn bộ. 
Tháo dỡ bỏ tôn lợp mái cũ. Lợp lại bằng tôn mạ màu dày 0.45mm. 
Đục bỏ lớp vữa tạo dốc cũ trên đáy, thành trong sê nô. Quét 03 lớp chống 

thấm chuyên dụng và cán vữa tạo dốc mới. Bên trên quét lớp hồ dầu xi măng 
bảo vệ lớp vữa tạo dốc. 

Cạo bỏ lớp sơn dầu cũ trên cửa đi, cửa sổ. Sơn dầu 03 lớp lại toàn bộ. Thay 
mới kính trong dày 5mm cho toàn bộ cửa đi, cửa sổ. 

Xây mở rộng khu vệ sinh. 
+ Sân đường + Cây xanh + Cột cờ: 
- Làm mới bó vỉa, bồn cây và lát mới sân Terrazzo 400x400x30mm diện 

tích 1892m2; Phần sân đường đổ BT mới diện tích (76+94)m2 và xây mới cột 
cờ. 

- Trồng mới 10 cây Sao Đen và 34 cây Hoàng Nam. 
+ Bể nước ngầm, nhà che máy bơm: 
Bể nước ngầm 75m3 bằng BTCT kích thước dài khoảng 10m, rộng khoảng 

5m, sâu khoảng 2,4m; Bản đáy dày 30cm, thành bể dày 20cm; Kết cấu đáy bể, 
thành bể, nắp bể bằng BTCT đổ tại chỗ, tạo dốc thoát nước về phễu thu nước 
theo quy định; bên trong xử lý chống thấm đầy đủ theo quy trình; hệ thống cấp 
nước PCCC xây dựng đồng bộ. 

Nhà che máy bơm kết hợp xây trên nắp bể nước ngầm; có kết cấu khung, 
sàn, trần bêtông cốt thép chịu lực đổ tại chỗ. Tường xây gạch gạch nung. Mái 
lợp tole mạ màu, xà gồ thép hình gác lên tường thu hồi. Tường xây gạch không 
nung, trát vữa xi măng, bả matit, sơn nước hoàn thiện. Cửa đi, cửa sổ khung sắt 
kính. 

+ Hệ thống thông tin liên lạc: Đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh. 
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+ Hệ thống cấp điện: Nguồn điện được lấy lưới điện hiện hữu của khu vực. 
Hệ thống dây cấp điện ngoài nhà đi ngầm. Hệ thống dây cấp điện trong nhà 

được đi âm tường, trần, sàn, dây điện được luồn trong ống nhựa bảo hộ. Hệ 
thống điện sinh hoạt được bảo vệ chống ngắt mạch và quá tải riêng. Hệ thống 
chiếu sáng sân đường bằng điện năng lượng mặt trời. 

+ Hệ thống PCCC, Báo cháy tự động, Chống sét: 
Hệ thống PCCC: Bố trí các họng nước chữa cháy ngoài nhà, sử dụng ống 

cấp nước STK DN100 đấu nối vào bể nước ngầm xây mới. Nguồn cấp nước 
PCCC được lấy từ Bể nước ngầm xây mới. Sử dụng 01 bơm chữa cháy chính 
điện Q=72m3/h, H=60m và 01 bơm chữa cháy động cơ Diesel Q=72m3/h, 
H=60m, bơm bù áp Q=3,6m3/h, H=70m. Trong các khối nhà bố trí các bình 
chữa cháy xách tay, hộp chữa cháy vách tường, nội quy tiêu lệnh PCCC, hộp 
dụng cụ phá dỡ. 

Hệ thống báo cháy tự động: Trung tâm báo cháy 8 kênh đặt tại nhà bảo vệ 
tiếp nhận tín hiệu từ các đầu báo cháy, đầu báo khói, xử lý và phát tín hiệu báo 
cháy đến các thiết bị báo động cho toàn bộ công trình. 

Hệ thống chống sét: Sử dụng kim thu sét phát tia tiên đạo sớm, bán kính 
bảo vệ Rbv=65m đặt trên đỉnh khối lớp học đảm bảo an toàn cho toàn công 
trình. 

+ Hệ thống cấp thoát nước: 
Hệ thống cấp nước: Nước từ hệ thống cấp nước thành thủy cục cấp vào bể 

nước ngầm, nước từ bể nước ngầm được bơm vào bồn nước đặt trên mái 02 khối 
nhà xây mới và khối 10 phòng học hiện hữu sau đó nước từ bồn nước mái cấp 
trọng lực xuống các thiết bị trong các khu vệ sinh. Đường ống nước từ đường 
ống cấp nước thủy cục và bể nước ngầm sử dụng ống HDPE đi ngầm dưới đất. 

Đường ống từ bơm trung chuyển lên bồn nước mái và từ bồn nước mái cấp 
xuống các thiết bị dùng nước sử dụng ống uPVC. Bố trí các van khóa ở mỗi 
phòng vệ sinh và trên bồn nước trên mái để tiện sử dụng và bảo trì. Các ống 
đứng đi trong hộp gain kỹ thuật. 

+ Hệ thống thoát nước: chia ra làm 2 hệ thống 
- Hệ thống thoát nước mưa: Toàn bộ nước mưa từ mái nhà được thoát theo 

ống thoát nước xuống sân đường và đổ vào mương, cống thoát nước nội bộ xung 
quanh nhà rồi tập trung thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Sử 
dụng hố ga thu nước và đấu nối, loại hố ga có lỗ thu nước mặt. 

- Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Nước bẩn từ các phễu thu sàn, chậu rửa 
được thu vào ống thoát nước thải riêng cho thoát vào bể tự hoại; sau khi xử lý 
qua ngăn lắng, ngăn lọc qua lớp đá, cát và than thoạt tính đạt chuẩn. Phân từ các 
xí và nước tiểu từ các bồn tiểu được thu vào ống thoát phân riêng, cho thoát vào 
ngăn chứa của bể tự hoại, nước sau khi đi qua các ngăn chứa, lắng, lọc qua lớp 
đá, cát và than toạt tính. Toàn bộ nước rửa, thải khu vệ sinh sau khi qua bể tự 
hoại xử lý được thu gom về bể xử lý nước thải 5 ngăn đạt chuẩn rồi cho thoát ra 
hệ thống thoát nước thải của khu vực. Toàn bộ ống thoát nước thải sinh hoạt sử 
dụng ống uPVC loại dày được đi âm dưới nền, trong trần WC và ống đứng đi 
trong hộp gain kỹ thuật bằng inox. 
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Thiết bị vệ sinh: Các thiết bị bằng sứ, loại đặt trên sàn và treo tường phù 
hợp cho các nơi công cộng. Vòi rửa, van khóa sử dụng bằng đồng mạ Crôm. 

d) Thiết bị: Cung cấp trang bị thiết bị bổ sung theo đúng quy định. 
8.3. Giải pháp thiết kế kết cấu: 
- Bê tông lót đá 10x20 B12.5 
- Bê tông móng, cổ móng đá 10x20, B20. 
- Bê tông các cấu kiện phụ như bổ trụ, giằng tường, lanh tô, ô văng,... đá 

10x20 B15. 
- Bê tông các kết cấu còn lại đá 10x20, B20. 
- Thép xây dựng: Thép có đường kính Ø < 10: thép CB240-T có Rs=Rsc= 
210 MPa; thép có đường kính Ø ≥10: thép CB300-Vcó Rs=Rsc= 260 MPa. 
2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án 

- Thời gian thực hiện dự án (theo quyết định duyệt dự án): Không quá 03 
năm kể từ khu bố trí vốn thực hiện dự án (Năm 2026 - 2028). 

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ 

- Yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ về thời gian từ khi khởi công tới khi 
hoàn thành hợp đồng. E-HSDT phải thể hiện đầy đủ các biểu đồ nhân lực, vật 
liệu, thiết bị thi công. 

- Nhà thầu cần phải lập tổng tiến độ, tiến độ chi tiết thực hiện các hạng 
mục hợp lý để đảm bảo thực hiện công trình đạt chất lượng và đúng thời hạn yêu 
cầu trong vòng ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Tiến độ thi công chi tiết trình bày theo biểu đồ thanh ngang theo ngày 
hoặc tuần, mỗi khoảng thời gian không quá 07 ngày, phải thể hiện đầy đủ trình 
tự thực hiện các phần công việc của gói thầu  

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công, đảm 
bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật 

1.1 Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 
trình; 

- Nhà thầu phải đảm bảo thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và phạm vi gói 
thầu đã được cung cấp.  

- Áp dung các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.  
- Công tác quản lý chất lượng thi công của nhà thầu phải tuân thủ theo 

Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng.  

- Biện pháp thi công trong quá trình thi công của nhà thầu phải tuân thủ 
theo các quy định hiện hành, hồ sơ thiết kế, E-HSDT, E-HSMT và các cam kết 
khác trong quá trình hoàn thiện hợp đồng.  
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- Chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị cũng như kỹ thuật thi công của nhà 
thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật được nêu dưới đây. 

❖ Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu 
công trình: Theo hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở được duyệt và các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Nhà thầu phải áp dụng đúng, đảm bảo các quy 
trình, quy phạm trong hồ sơ dự thầu và quá trình triển khai thi công đảm bảo các 
quy định hiện hành. 

1.2 Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; về chủng loại, chất lượng 
vật tư, máy móc, thiết bị; 

Mức độ đáp ứng về vật tư: hồ sơ dự thầu phải trình bày đầy đủ các loại vật 
tư theo yêu cầu xây lắp; ghi rõ quy cách, xuất xứ vật tư, nhãn hiệu thiết bị, sản 
phẩm của nhà sản xuất có uy tín, chất lượng ổn định trên thị trường, đáp ứng các 
yêu cầu về đặc tính kỹ thuật vật tư. Nếu có thiếu sót (thiếu sót chủng loại yêu 
cầu hoặc nơi sản xuất) hoặc dự thầu các loại vật tư không đạt yêu cầu kỹ thuật, 
chất lượng thì không đạt. 

Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng để xây lắp công trình phải đảm bảo 
chất lượng, quy cách đúng theo thiết kế được duyệt, khi cần thử mẫu bên B phải 
thử mẫu, chi phí thử mẫu do bên B chi trả. 

Trường hợp cần thiết phải đưa vào công trình một số vật tư khác mẫu đã 
quy định thì bên B phải thử mẫu, đưa kết quả thử mẫu cho bên A đế bên A quyết 
định, chi phí thử mẫu do bên B chi trả. 

Hướng dẫn: Căn cứ thiết kế kỹ thuật và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, 
các nhà thầu lập bảng quy cách chủng loại vật tư, thiết bị dự thầu theo các loại 
vật tư như bảng sau và phải nêu rõ chủng loại, nhãn hiệu vật tư sẽ sử dụng cho 
công trình (ghi rõ nguồn gốc sản xuất - không ghi chung chung không ghi tương 
đương) để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu và hoàn thiện hợp đồng khi trúng 
thầu). 

Bảng 01 Bảng chủng loại vật tư, vật liệu 

Stt Tên loại vật 
tư, vật liệu 

Quy cách, chất 
lượng 

Yêu cầu kỹ 
thuật/thông số kỹ 

thuật 

Nhãn hiệu, xuất 
xứ 

1 Xi măng 
PCB40 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

2 Cát xây 
dựng 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 
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3 Ma tít, sơn 
nước (trong 

và ngoài 
nhà) 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

4 Dung dịch 
chống thấm 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

5 Sơn dầu Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

6 Cửa đi, cửa 
sổ khung 

nhôm kính, 
vách nhôm 
kính; lam 

nhôm 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

7 Thiết bị vệ 
sinh các loại 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

8 Ống nhựa 
uPVC, 

HDPE, PPr 
và phụ kiện 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

9 Ống điện 
PVC, HDPE 

gân xoắn 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

10 Đá xây dựng 
các loại; cấp 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
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phối đá dăm chất lượng tốt, 
của các nhãn hiệu 

uy tín trên thị 
trường 

cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

11 Gạch xây 
không nung 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

12 Tấm trần 
thạch cao, 

khung 
xương làm 

trần 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

13 Gạch 
Terrazzo 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

14 Cáp, dây 
điện các loại 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

15 Cáp mạng, 
cáp điện 

thoại, thiết 
bị mạng các 

loại 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

16 Thiết bị điện 
các loại 

(aptomat, 
Công tắc, ổ 
cắm, hộp đế 
âm...); Quạt 

trần, quạt 
treo tường; 
Đèn chiếu 

sáng các loại 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 
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17 Đèn pha led Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

18 Lan can, tay 
vịn inox các 
loại và phụ 

kiện 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

19 Thép tròn 
các loại 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

20 Thép hình, 
thép tấm các 

loại 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

21 Gạch ốp lát 
các loại 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

22 Cửa, vách 
ngăn bằng 

tấm compac 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

23 Đá Granite 
tự nhiên 

Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 
chất lượng tốt, 

của các nhãn hiệu 
uy tín trên thị 

trường 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 
cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

24 Van khóa Theo TCVN và 
hồ sơ thiết kế, 

Nhà thầu mô tả kỹ 
thuật thỏa mãn yêu 

Nêu đầy đủ rõ 
ràng chủng loại, 
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các loại chất lượng tốt, 
của các nhãn hiệu 

uy tín trên thị 
trường 

cầu kỹ thuật, chất 
lượng Theo thiết 
kế, phù hợp tiêu 
chuẩn hiện hành 

xuất xứ, tên nhà 
sản xuất hoặc 

nhãn hiệu 

 

1.3 Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đảm bảo thi công công trình đạt chất 
lượng theo yêu cầu bản vẽ thiết kế và hồ sơ mời thầu. Thực hiện đúng các quy 
định về quản lý chất lượng công trình ban hành theo Chương II của Nghị định 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định 
hiện hành. Nếu thi công không đạt phải chịu mọi chi phí bồi thường thiệt hại 
liên quan đến việc làm hỏng và làm lại đúng với yêu cầu chất lượng.  

- Nhà thầu phải thực hiện Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng theo 
quy định tại điều 13 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng và các quy định hiện hành 

 1.4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Trình tự thi công do nhà thầu lập phải đảm bảo khoa học, hợp lý, đúng tổng 
tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. 

Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng công trình, trong quá trình thi 
công Bên B phải bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật giám sát và 
hướng dẫn kỹ thuật thi công đúng theo yêu cầu thiết kế và quy trình, quy phạm 
kỹ thuật hiện hành. 

Những bộ phận công trình ngầm, khuất đều phải có biên bản nghiệm thu, 
được kỹ thuật Bên A xác nhận về chất lượng mới được chuyến sang phần việc 
tiếp theo. Quá trình thi công hai Bên A và Bên B phải lấy mẫu thử (mầu thử phải 
được cơ quan có tư cách pháp nhân thử mẫu). 

Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công nhà thầu phải trình bày 
đầy đủ, cụ thể, rõ ràng không được thuyết minh chung chung theo hồ sơ thiết kế, 
không được viện dẫn biện pháp tổ chức từ hạng mục này để thuyết minh cho 
hạng mục khác. Các hạng mục công trình được sắp xếp tổ chức thi công theo 
đúng trình tự và phù hợp với tiến độ thi công. 

1.5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

Tất cả các thiết bị sau khi lắp đặt phải đuợc vận hành thử nghiệm đúng quy 
định, được sự giám sát của Chủ đầu tư xác nhận chất lượng vận hành thử 
nghiệm đúng thông số kỹ thuật trước khi nghiệm thu bàn giao. 
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Một số thiết bị có chế độ hoạt động liên tục, lâu dài như máy bơm nước... phải 
được vận hành thử nghiệm có tải và không tải liên tục trong thời gian ít nhất 2 
giờ. 

1.6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

Nhà thầu phải có biện pháp thực hiện phòng, chống cháy nổ cho công trình 
trong suốt quá trình thi công. Thực hiện đầy đủ theo các tiêu chuẩn sau:  

Số hiệu tiêu chuẩn Quy chuẩn, tiêu chuẩn 
QCVN 06/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình 
TCVN 5760: 1993 Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp 

đặt và sử dụng 
TCVN 2622: 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- yêu 

cầu thiết kế 
TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - phần 14: thiết kế, lắp đặt các hệ 

thống báo cháy cho nhà và công trình 
TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy-phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy cho nhà và công trình-trang bị, bố trí 
- Mọi sự cố xảy ra do không đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ nhà 

thầu phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời 
và phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và 
khắc phục hậu quả, các chi phí phát sinh do việc xảy ra các sự cố do nhà thầu 
chịu. 

Hồ sơ thể hiện đầy đủ, chi tiết các nội dung yêu cầu, tuân theo các quy định 
chung hiện hành và phù hợp với thực tế công trình xây dựng thì được xem là đạt 
yêu cầu. 

1.7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Nhà thầu phải thực hiện theo Chương II của Nghị định 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 như sau: 

+ Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi 
trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, 
bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện 
trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị thì còn phải 
thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định. 

+ Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp 
che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. 

+ Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra 
giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra 
giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi 
công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, 
cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và 
yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
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+ Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình 
thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi 
thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra 

1.8. Các yêu cầu về an toàn lao động; 

Nhà thầu phải thực hiện theo Điều 13 Nghị định 06/2020/NĐ-CP; Điều 39 
Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Điều 3 Nghị 
định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và chỉ đạo tại văn bản 508/SXD-
QLCLXD ngày 05/2/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc triển khai 
văn bản số 66/BXD-QLCLXD ngày 08/01/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng 
cường quản lý bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng, văn bản số 
1259/LĐTBXH-CSLĐ ngày 24/3/2021 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
tỉnh Đồng Nai về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn. 

- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động. 
Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động. 

- Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo hiểm an toàn lao 
động, phải có giàn giáo an toàn lao động. 

Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp bảo 
đảm an toàn máy móc, thiết bị… 

1.9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi 
công đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình. Các biểu đồ huy 
động nhân lực, vật liệu, thiết bị phải đầy đủ và phù hợp với tiến độ tổng công 
trình. 

- Về bố trí các cán bộ chủ chốt: có bố trí Chỉ huy trưởng công trình, giám 
sát thi công và cán bộ phụ trách thanh toán, quyết toán công trình. 

- Yêu cầu về huy động thiết bị: nội dung đánh giá ở chỉ tiêu này bao gồm 
đánh giá về mức độ đáp ứng chủng loại, số lượng thiết bị quy định và mức độ 
hợp lý của việc bố trí thiết bị để thi công công trình. Nhà thầu nghiên cứu 
phương án thi công, tiến độ thi công, quy định về thiết bị theo Bảng yêu cầu 
thiết bị thi công chủ yếu để bố trí loại và số lượng thi công công trình phù hợp. 

1.10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  

Nhà thầu lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện 
pháp bảo đảm an toàn cho người, máy thiết bị và công trình, tiến độ thi công. 

Giải pháp công nghệ do bên B chọn và lập giải pháp công nghệ, biện pháp 
thi công hợp lý. Nhà thầu phải đề xuất các biện pháp tổ chức thi công tổng thể 
và các hạng mục chính tuân thủ các quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các yêu 
cầu cơ bản sau: 

- Thi công trong khu vực đã được chỉ định và theo bản vẽ mặt bằng thi 
công đã nêu khi tham gia dự thầu được chấp thuận bởi chủ đầu tư. Định vị công 
trình đúng tim mốc đã được bàn giao từ chủ đầu tư và đơn vị thiết kế. 
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- Quá trình thi công đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các hạng mục lân 
cận và cơ sở hạ tầng của khu vực: đường giao thông, công thoát nước, đường 
dây điện, điện thoại… 

- Nhà thầu phải có biện pháp che chắn, ngăn cách và có những quy định cụ 
thể cho công nhân, không được đi lại gây mất trật tự trong khu vực, những vật tư 
thiết bị tập kết về công trường phải để đúng nơi quy định theo tổ chức mặt bằng 
thi công. 

- Nếu có vướng mắc kỹ thuật với các hạng mục đã thi công như mương 
hoặc cống ngầm, v.v… nhà thầu phải báo thiết kế xử lý và khi thi công phải đảm 
bảo thông đường ống, không làm hư hỏng chỗ ghép và hạng mục đã thi công. 

- Về điện, nước phục vụ thi công nhà thầu tự lo việc dẫn dắt vào công 
trường, chịu trách nhiệm trả tiền tiêu thụ và đồng thời có trách nhiệm bảo quản 
nguồn cũng như nội quy sử dụng. 

Các biện pháp thi công được lập phải đảm bảo tiến độ thi công công trình, 
nhà thầu phải thực hiện đúng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, 
cụ thể như sau: 

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công 
xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải 
bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án. 

Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở đảm bảo chất 
lượng công trình. Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao 
hơn cho dự án thì nhà thầu xây dựng được xét thưởng theo hợp đồng. Trường 
hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt 
hại và bị phạt vi phạm hợp đồng 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

Được đánh giá trên các đề xuất của nhà thầu về việc quản lý chất lượng thi 
công xây dựng của nhà thầu. Hồ sơ thể hiện các biện pháp quản lý chất lượng thi 
công xây dựng của nhà thầu theo Chương II của Nghị định 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 và các quy định hiện hành, thì được xem là đạt yêu cầu. 

Nhà thầu thực hiện các công tác cụ thể như sau: 
1. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong 

đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý 
chất lượng công trình xây dựng, tất cả nội dung phải được trình bày, thuyết 
minh, phê duyệt ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu 
tư biết trước khi thi công xây dựng.  

2. Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội 
dung: 

a) Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng trong 
đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý 
chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công trường xây dựng; 
quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất 
lượng công trình. 
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b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng 
công trình bao gồm: 

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc 
giới công trình. 

- Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp 
bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ 
trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.  

- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết 
bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình 
xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp 
đồng xây dựng. 

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, 
thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi 
công xây dựng. 

- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa 
thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường. 

- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do 
mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong 
quá trình thi công xây dựng công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các 
bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố. 

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 
- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động 

và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư. 
- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản 

khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn 
giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác. 

c) Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình 
thi công xây dựng, nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng 
công trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành 
và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị 
và khiếu nại với chủ đầu tư và với các bên có liên quan theo quy định hiện hành 

d) Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định hiện hành và lập 
phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ 
đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt 
hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công 
không bảo đảm chất  lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các 
hành vi khác gây ra thiệt hại. 

2. Yêu cầu các thông số bảo hành  

Nhà thầu phải thực hiện đúng theo Điều 28 Chương III của Nghị định 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021: 
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❖ Bảo hành: 
+ Đối với hạng mục xây dựng ≥ 18 tháng, thời hạn bảo hành được tính từ 

ngày ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử 
dụng. 

- Mức bảo hành công trình: 5% giá trị hợp đồng.  
- Trong thời hạn bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải thực 

hiện việc bảo hành sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu các nhà 
thầu nêu trên không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền 
bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.  

- Khi Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình kiểm tra 
tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng thì nhà thầu thi công xây dựng 
công trình tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu và phải chịu mọi phí tổn 
khắc phục. 

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình và chỉ được hoàn trả tiền bảo hành 
công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Chủ đầu tư xác nhận đã 
hoàn thành công việc bảo hành.  

- Nhà thầu phải có đề xuất thời gian khắc phục (chậm nhất trong vòng 02 
ngày kể từ ngày Chủ đầu tư có yêu cầu sửa chữa) và giải pháp kỹ thuật sửa chữa 
những hư hỏng của công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến sự hoạt động của 
công trình.  

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác có liên quan 
chịu trách nhiệm về chất lượng công trình tương ứng với phần công việc do 
mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành. 

* Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng 
- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về việc bảo hành đối 

với phần công việc do mình thực hiện.  
- Nội dung về bảo hành công trình xây dựng bao gồm: quyền và trách 

nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công 
trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; biện pháp, hình thức bảo 
hành; giá trị bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo 
đảm, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác có giá trị tương 
đương. 

* Trách nhiệm của các chủ thể trong bảo hành công trình xây dựng 
- Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng, khi phát hiện hư hỏng, 

khiếm khuyết của công trình thì Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử 
dụng công trình thông báo cho Chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây 
dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành.  

- Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện bảo hành phần công việc do mình 
thực hiện sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của Chủ đầu tư, chủ sở 
hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hởng phát sinh trong 
thời gian bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành.  

- Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà nhà 
thầu không thực hiện bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành 
đê thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện bảo hành. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc 



139 
 

 

người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về 
vận hành, bảo trì công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng công 
trình.  

- Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành 
của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung úng thiết bị.  

- Xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng:  
+ Khi kết thúc thời gian bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng công trình 

và nhà thầu cung ứng thiết bị lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi chủ 
đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình 
xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản và hoàn trả tiền bảo hành (hoặc giải tỏa thư 
bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương) cho các nhà thầu trong 
trường họp kết quả kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu 
thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị tại khoản 4 Điều này 
đạt yêu cầu; 

+ Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tham 
gia xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công 
xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị khi có yêu cầu của chủ đầu tư. 

IV. Các bản vẽ 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Hồ sơ thiết kế bản 

vẽ thi công được phê duyệt kèm theo. 

 

 


